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SÁU LOẠI TÔN TƯỢNG QUÁN ÂM 
 
1_ Hóa Tôn địa ngục là Thánh Quán Âm (Ārya Avalokitasvara) 
 
 

 
 
2_ Hóa Tôn Ngạ Quỷ là Thiên Thủ Quán Âm (Sahasra-bhūja Avalokitasvara) 
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3_ Hóa Tôn Súc sinh là Mã Đầu Quán Âm (Hayagrīva Avalokitasvara) 
 

 
 
 
4_ Hóa Tôn Tu la là Thập Nhất Diện Quán Âm (Eka-daśa-mukhe 

Avalokitasvara) 
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5_ Hóa Tôn Nhân gian là Bất Không Quyến Sách Quán Âm (Amogha-pāśa 
Avalokitasvara) 

 

 
 
6_ Hóa Tôn Thiên giới là Như Ý Luân Quán Âm (Cintāmaṇi-cakra 

Avalokitasvara) 
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Hệ Đông Mật của Nhật Bản thì thay Bất Không Quyến Sách Quán Âm bằng 
Chuẩn Đề Quán Âm (Cuṅdhe  Avalokitasvara) 

 

 
 
Hệ khác thì gộp chung các vị lại thành 7 vị Quán Âm. 
  


